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Khoa: 
CƠ KHÍ
Bộ môn:  
Chế tạo máy

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần: 
· Tiếng Việt:  Thiết kế tối ưu trong cơ khí
· Tiếng Anh:  Optimal Design in Mechanical Engineering



Mã học phần: 




Số tín chỉ: 
02

Đào tạo trình độ:  Đại học





Học phần tiên quyết: 

2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên:
Đặng Xuân Phương



Chức danh, học hàm, học vị: GV.TS.

Điện thoại: 0905185469





Email: phuongdx@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên:


https://elearning.ntu.edu.vn/course/view.php?id=5318
Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng Phòng Đào tạo Sau đại học (Sáng thứ Hai hàng tuần, 7:30 đến 9:30)
3. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần trang bị cho người học cách thiết lập các bài toán thiết kế tối ưu, các khái niệm về thiết kế tối ưu; các phương pháp giải bài toán tối ưu không có ràng buộc, có ràng buộc; một số ứng dụng minh họa thiết kế tối ưu trong kỹ thuật cơ khí, ứng dụng tin học trong giải bài toán tối ưu và thiết kế tối ưu; nhằm giúp người học thiết kế được sản phẩm, thiết bị với tính năng tốt nhất, nhỏ gọn, ít tốn vật liệu…, theo một số điều kiện ràng buộc cho trước.

4. Mục tiêu:


Giúp người học có kiến thức và kỹ năng vận dụng được các lý thuyết cơ bản của tối ưu hóa để thành lập và giải được bài toán tối ưu trong lĩnh môn chuyên môn cơ khí nói riêng và kỹ thuật nói chung.
 

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 

a) Hiểu và sử dụng chính xác quy trình thiết kế, các khái niệm và thuật ngữ trong thiết kế tối ưu

b) Thành lập và giải bài toán tối ưu trong thiết kế kỹ thuật

c)   Vận dụng hợp lý các phương pháp giải bài toán tối ưu

d) Giải được các bài toán tối ưu hóa  trong cơ khí như tối ưu kết cấu, tối ưu hóa quy trình, tối ưu hóa các thông số công nghệ.

e)   Quy hoạch thực nghiệm hoặc mô phỏng trong thiết kế tối ưu

f)   Ứng dụng các phần mềm chuyên dụng hỗ trợ giải các bài toán tối ưu
6. Kế hoạch dạy học:


6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1


	Giới thiệu về thiết kế
1. Quá trình thiết kế

2. So sánh quá trình thiết kế truyền thống và thiết kế tối ưu

3. Các thuật ngữ cơ bản

	a
	2
	Thuyết giảng
	Xem trước tài liệu tham bảo về chủ đề

	2


	Thành lập bài toán thiết kế tối ưu
1. Quy trình thành lập bài toán tối ưu

2. Một số ví dụ thiết kế

3. Mô hình toán học tổng quát đối với thiết kế tối ưu

	a, b
	2
	Thuyết giảng, thảo luận
	Xem trước tài liệu tham bảo về chủ đề

	3
	Tổng quan về tối ưu hóa
1. Tối ưu cục bộ và toàn cục

2. Các khái niệm cơ bản về đại số

3. Bài toán tối ưu không ràng buộc

4. Bài toán tối ưu ràng buộc

5. Các ví dụ

	a, b
	3
	Thuyết giảng
	Xem trước tài liệu tham bảo về chủ đề

	4
	Phương pháp số giải bài toán tối ưu 

1. Các khái niệm và thuật ngữ cơ bản

2. Các thuật toán lựa chọn bước nhảy

3. Thuật toán xác định hướng tìm kiếm

4. Các ví dụ
	b,c,d
	4
	Thuyết giảng, thảo luận
	Xem trước tài liệu tham bảo về chủ đề

	5
	Thuật toán di truyền để giải bài toán tối ưu

1. Các khái niệm và định nghĩa

2. Cơ sở về thuật toán di truyền

3. Ví dụ áp dụng
	b,c,d
	2
	Thuyết giảng
	Tìm hiểu trên internet về thuật toán di truyền GA

	6
	Tối ưu kích thước, hình dáng kết cấu cơ khí

Tối ưu hóa kích thước
2. Tối ưu hóa hình dáng
3. Tối ưu hình học topo
	b,c,d
	3
	Thuyết giảng, thảo luận, dạy học dựa trên vấn đề
	Chuẩn bị phần mềm CAD/CAE và cài đặt phần mềm tối ưu hóa GV giao cho

	7
	Quy hoạch thực nghiệm và hồi quy trong việc giải bài toán tối ưu hóa

1.  Các phương pháp quy hoạch thực nghiệm

2.  Hồi quy toán học và các mô hình xấp xỉ gần đúng
	e
	3
	Thuyết giảng, thảo luận,
dạy học dựa trên vấn đề
	Xem trước tài liệu tham bảo về chủ đề

	8
	Ứng dụng công cụ máy tính để giải bài toán tối ưu

1. Ứng dụng Excel để giải các bài toán tối ưu

2. Ứng dụng các phần mềm chuyên dụng để thiết kế tối ưu trong kỹ thuật và cơ khí

	b,c,d,e,f
	4
	Thuyết giảng, thảo luận,
dạy học dựa trên vấn đề
	Chuẩn bị máy tính và phần mềm

	9
	Kiểm tra và ôn tập
	
	2
	
	


6.2 Thực hành: 

	STT
	Bài/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1


	Ứng dụng Excel để giải các bài toán tối ưu
	c, d, f
	2
	Demo, dựa trên vấn đề và tình huống
	

	2


	Ứng dụng phần mềm chuyên dụng iSight để giải các bài toán tối ưu
	c, d, f
	3
	Demo, dựa trên vấn đề và tình huống
	Cài đặt phần mềm trên máy tính cá nhân


7. Tài liệu dạy và học:
(4)
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Jasbir S. Arora
	Introduction to Optimum Design (4th Edition)
	 2016
	Elsevier Academic Press
	Internet/ GV cung cấp
	
	x

	2
	Đặng Xuân Phương
	Thiết kế tối ưu trong kỹ thuật và cơ khí  với sự hỗ trợ của máy tính
	2017
	KH&KT
	Thư viện ĐH NT/ GV cung cấp
	 x
	


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
(5)
9. Đánh giá kết quả học tập:

(6)
9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	18
	Viết
	
	b,c,d


9.2 Thang điểm học phần:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra lần 1
	b,c,d
	15

	3
	Bài tập nhóm, bài tập cá nhân và báo cáo thực hiện ở nhà và nộp bài trên E-learning
	b,c,d,e,f
	35

	4
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: vấn đáp, có sử dụng máy tính

- Đề mở 
	b,c,d,e,f
	50



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)

           Nguyễn Hữu Thật
Đặng Xuân Phương
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